TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
       TRUNG TÂM GDQPAN            HP 4: KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU 
            Bộ môn Quân sự                     BỘ BINH  VÀ CHIẾN THUẬT
                                                                          Mã học phần:

1. Thông tin về giảng viên.
1.1. Họ và tên: Bùi Công Nhưỡng

- Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn, GV, thạc sỹ.

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành binh chủng hợp thành; thạc sỹ QLGD

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thànhphố Thanh Hoá.
- ĐT; 0987610306.

- Email: buicongnhuong@hdu.edu.vn
1.2. Họ và tên: Ngọ Văn Tuấn

- Chức danh, học hàm, học vị: P.Trưởng bộ môn, GV, thạc sỹ.

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN; thạc sỹ QLGD

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0912944785

- Email: ngovantuan@hdu.edu.vn
1.3. Họ và tên: Nguyễn Hữu Đông
- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân

- Trình độ chuyên môn: CN GDQPAN

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0969794234

- Email: nguyenhuudong@hdu.edu.vn
1.4. Họ và tên: Trịnh Viết Thuân

- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0943707123

- Email: trinhvietthuan@hdu.edu.vn
1.5. Họ và tên: Trình Xuân Thắng

- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0974864452

- Email: trinhxuanthang@hdu.edu.vn
1.6. Họ và tên: Đỗ Như Hùng

- Chức danh, học hàm, học vị: Phụ trách ban ĐT và QLHSSV, GV, thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN; thạc sỹ QLGD

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0974531953

- Email: donhuhung@hdu.edu.vn
1.7. Họ và tên: Nguyễn Hữu Thắng
- Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng ban HC-HC-KT, GV, thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN; thạc sỹ GDH

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá

- ĐT: 0904433686
- Email: nguyenhuuthang@hdu.edu.vn
1.8. Họ và tên: Hà Bình Minh

- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Đìa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0975160686
- Email: habinhminh@hdu.edu.vn
2. Thông tin chung về học phần

2.1. Căn cứ:
- Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

- Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

- Quyết định số 2280/QĐ-ĐHHĐ ngày 28 tháng 12 năm 2018 quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học.

- Quyết định số 25/QĐ-ĐHHĐ ngày 5 tháng 1 năm 2020 quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.2.  Tên ngành/khóa đào tạo.

- Tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

- Tên học phần: Học phần 4, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.
- Số đơn vị học trình: 4

- Mã học phần:

- Học phần tương tương hoặc thay thế:

- Giờ niên chế đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 4 tiết.

+ Thực hành: 56 tiết.

- Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn quân sự, phòng 210 Trung tâm GDQPAN trường Đại học Hồng Đức, Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

3. Nội dung học phần.

Nội dung học phần 4, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật trang bị cho sinh viên thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn.
Rèn luyện cho sinh viên về tư thế, tác phong chững chạc, nghiêm túc, ý thức tổ chức kỹ luật cao. Biết vận dụng linh hoạt nội dung các bài học vào trong học tập và công tác khi có tình huống xảy ra.

4. Mục tiêu của học phần.

 Mục tiêu chung của  học phần:


Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

4.1. Về kiến thức:


Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Nắm chắc tác dụng, tính năng, cấu tạo của súng tiểu liên AK và thuần thục cách ngắm bắn, biết sử dụng lựu đạn. Biết vận dụng một cách sáng tạo các nội dung đã học vào học tập các nội dung mới.


 Thực hiện được cách đánh một số mục tiêu trong chiến đấu tiến công và biết cách phòng ngự đánh bại các đợt tiến công của địch.

4.2. Về kỹ năng:


 Rèn luyện cho sinh viên về tư thế, tác phong chững chạc, nhiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết vận dụng một cách linh hoạt vào trong quá trình học tập.


 Rèn luyện thành thục tư thế, động tác bắn cơ bản, biết cách thực hành bắn trúng, bắn chụm vào mục tiêu ban ngày bằng súng tiểu liên AK.


 Biết cách lợi dụng địa hình, địa vật và thực hiện tốt các tư thế động tác vận động trong chiến đấu, xử lý được một số tình huống trong quá trình tiến công địch phòng ngự cũng như trong quá trình phòng ngự, đánh bại các đợt tiến công của địch.


 Góp phần phát triển kỹ năng sống trong học tập, công tác theo tác phong quân sự, phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong hoạt động quân sự.

4.3. Về thái độ:


 Thông qua môn học giúp sinh viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, trách nhiệm trong việc chấp hành các nội quy của Trung tâm GDQPAN góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.


 Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị, xây dựng lòng tin vào vũ khí trang bị hiện có, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Xây dựng ý thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí, trang bị được giao trong quá trình học tập.


 Xây dựng phương pháp học tập khoa học, thái độ nghiêm túc.

  Mục tiêu chi tiết của học phần.
	Mục tiêu nội dung
	          Bậc 1
         ( Nhớ)
	          Bậc 2
         (Hiểu)
	             Bậc 3
(Phân tích, đánh giá)

	Nội dung 1

	1. Nhiệm vụ chủ yếu khi làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.

2. Hành động của chiến sĩ trước khi nhận nhiệm vụ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
	Xử trí tốt các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
	Luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra

	Nội dung 2
	1. Tính năng, cấu tạo, chuyển động Lựu đạn F1.

2. Kiểm tra và giữ gìn lựu đạn.
3. Quy tắc dùng lựu đạn.

4. Động tác ném lựu đạn.
	1. Hiểu rõ đặc điểm, số liệu của lựu đạn.
2. Hiểu về cấu tạo, chuyển động, cách kiểm tra và giữ gìn lựu đạn.

3. Các tư thế, động tác ném lựu đạn.
	Rèn  luyện tâm lý vững vàng, bản lĩnh tự tin trong quá trình sử dụng lựu đạn

	Nội dung 3
	1. Đặc điểm, thủ đoạn phòng ngự của địch.

2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật.3

3. Đặc điểm và cách đánh chiếm một số loại mục tiêu của địch.
	Cách xử lý một số tình huống cụ thể sát với điều kiện địch, địa hình.
	Nhận định, đánh giá, phân tích tình hình địch, địa hình.


	Nội dung 4
	1. Đặc điểm và thủ đoạn tiến công của địch.

2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật.

3. Hành động của chiến sĩ trước, trong và sau khi chiến đấu.
	Vận dụng linh hoạt kỹ thuật chiến đấu bộ binh vào thực hành xử trí các tình huống
	Âm mưu, thủ đoạn trước, trong và sau mỗi đợt tiến công.

	Nội dung 5
	1. Tác dụng, tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK.

2. Tác dụng, cấu tạo các bộ phận của súng tiểu liên AK.

3. Đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng và ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn.

	1. Thực hiện đúng và thành thạo tư thế, động tác bắn cơ bản của súng tiểu liên AK.

2. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm và lấy đường ngắm chính xác.

	Cách hiệu chỉnh bắn để tăng khả năng bắn trúng mục tiêu. Rèn luyện được tâm lý bình tĩnh tự tin trong luyện tập cũng như kiểm tra bắn súng tiểu liên AK.




5. Chuẩn đầu ra học phần.
	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	Kiến thức
          *
         *
        *
       *
       *
   
	Nhớ được nhiệm vụ của người chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ canh gác.

Nhớ được tính năng, cấu tạo một sơ loại lựu đạn thường dùng.
Nhớ được đặc điểm, thủ đoạn phòng ngự của địch.

Nhớ được đặc điểm và thủ đoạn tiến công của địch.

Nhớ được tính năng tác dụng của súng tiểu liên AK, khái niệm về ngắm bắn, biết cách ngắm trúng, ngắm chụm vào mục tiêu cố định.


	Hiểu được nhiệm vụ chủ yếu khi làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.

Hiểu về cấu tạo, chuyển động và các tư thế, động tác ném lựu đạn.

Hiểu được nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật trong chiến đấu tiến công.

Hiểu được nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật trong chiến đấu phòng ngự.

Nhận thức được ý nghĩa của bài bắn, hiểu và vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập.


	Luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Có tâm lý vững vàng khi sử dụng lựu đạn.

Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích được tình hình địch.

Nắm chắc được âm mưu, thủ đoạn trước, trong và sau mỗi đợt tiến công.

Có khả năng vận dụng linh hoạt vào trong quá trình công tác sau này khi có tình huống xảy ra.




 6. Nội dung chi tiết của học phần. 
       Học phần bao gồm 5 bài.
Bài 1: Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.

1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật

2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.

3. Hành động của chiến sĩ thực hành canh gác.

4. Hành động của chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Bài 2: Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1.

1. Tính năng, cấu tạo, chuyển động lựu đạn F1.

2. Kiểm tra và giũ gìn lựu đạn.

3. Quy tắc dùng lựu đạn.

4. Động tác đứng ném lựu đạn.

5. Động tác quỳ ném lựu đạn.

6. Động tác nằm ném lựu đạn.

 Bài 3: Từng người trong chiến đấu tiến công.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật.

2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.

3. Thực hành chiến đấu.

4. Hành động của chiến sĩ sau khi đánh chiếm được mục tiêu.

 Bài 4: Từng người trong chiến đấu phòng ngự

1. Đặc điểm tiến công của địch.

2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật.

3. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.

4. Hành động của chiến sĩ khi thực hành chiến đấu.

5. Hành động của chiến sĩ sau mỗi lần đánh bại địch tiến công.
 Bài 5:  Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

1. Binh khí súng tiểu liên AK.

2. Khái niệm về ngắm bắn.

3. Ngắm chụm và trúng.

4. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK.

5. Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK.
7. Học liệu:

7.1. Học liệu bắt buộc:

BGD&ĐT, 2012, Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh tập 2, NXB giáo dục Việt Nam.
7.2. Học liệu tham khảo:

- Bộ Tổng Tham Mưu, Cục Quân huấn, 2012, Giáo trình huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, NXB Quân đội nhân dân Việt Nam
8. Hình thức tổ chức dạy học.
8.1. Lịch trình chung.
 Giờ niên chế đối với các bài của học phần 
	TT
	                             Nội dung
	 Hình thức tổ chức dạy học HP

	
	
	Tổng số        tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)
	4
	
	4

	2
	Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
	8
	2
	6

	3
	Từng người trong chiến đấu tiến công
	16
	
	16

	4
	Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	8
	
	8

	5
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

	24
	2
	22

	
	Cộng
	60
	4
	56


 Điều kiện tham gia học tập: Sinh viên mang mặc trang phục đúng theo quy định.

8.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung. 
	Hình thức tổ chức  dạy học
	Thời gian theo chương trình, địa điểm

	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu     sinh viên chuẩn bị 
	Chuẩn đầu ra HP

	Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành

	4 tiết
Trung tâm GDQPAN
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

	Bài 1: Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.

- Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật.

- Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.

- Hành động của chiến sĩ thực hành canh gác.

- Hành động của chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


	Sinh viên nắm được nhiêm vụ, yêu cầu chiến thuật.

Sinh viên biết làm công tác chuẩn bị sau khi nhận nhiệm vụ.

Sinh viên biết thực hành canh gác.

Sinh viên biết cách bàn giao nhiệm vụ tiếp theo cho người gác sau.

.


	Đọc, nghiên cứu nội dung.

Nghe, nhớ những việc phải chuẩn bị
Chuẩn bị tốt vũ khí, trang bị.

Nắm rõ tình hình mục tiêu đảm nhiệm

	Hiểu được ý nghĩ nhiệm vụ canh gác.

Nắm được hành động sau khi nhận nhiệm vụ.

Hiểu rõ ý nghĩ của nhiệm vụ canh gác
Nắm được những nhiệm vụ cần bàn giao.



	Lý thuyết
Thực hành
Thực hành
Thực hành
	8 tiết 
Trung tâm GDQPAN

Tiết 5,6
Tiết 7,8
Tiết 9,10
Tiết 11,12
	Bài 2: Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1.
- Tính năng, cấu tạo, chuyển động lựu đạn F1.Kiểm tra và giữ gìn lựu đạn. Quy tắc dùng lựu đạn.

- Động tác đứng ném lựu đạn.

- Động tác quỳ ném lựu đạn.

- Động tác nằm nếm lựu đạn
	Sinh viên nắm chắc tính năng, cấu tạo, chuyển động và quy tắc dùng lựu đạn.
Sinh viên nắm được các cử động của động tác.
Sinh viên nắm được các cử động của động tác
Sinh viên nắm được các cử động của động tác
	Đọc và nghiên cứu nội dung, chuẩn bị nội dung câu hỏi cần hỏi GV.
Quan sát kỹ các cử động mà giảng viên phân tích
Quan sát các cử động mà giảng viên hướng dẫn
Quan sát nắm cử động mà giảng viên hướng dẫn
	Hiểu được tính năng, cấu tạo, chuyển động của lựu đạn F1
Thực hiện được động tác đứng ném lựu đạn
Thực hiện được động tác quỳ ném lựu đạn
Thực hiện được động tác nằm ném lựu đạn

	Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành

	16 tiết
Trung tâm GDQPAN

Tiết 13
Tiết 44,15
Tiết 16,17
Tiết 18,19
Tiết 20,21
Tiết 22,33
Tiết 24,25
26,27,28
	Bài 3: Từng người trong chiến đấu tiến công.

- Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật.

- Đánh địch trong ụ súng, lô cốt.

- Đánh địch trong căn nhà.

- Đánh địch trong hào chiến đấu, giao thông hào.

- Đánh xe tăng, xe bọc thép của địch.

- Đánh tên, tốp địch ngoài công sự.

- Luyện tập tổng hợp
	Sinh viên nắm được nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật của từng người trong chiến đấu tiến công

Nắm được đặc điểm mục tiêu.

Nắm được đặc điểm mục tiêu.
Nắm được đặc điểm mục tiêu.

Nắm được đặc điểm mục tiêu.

Nắm được đặc điểm mục tiêu

Thuần thục các tư thế vận động trên chiến trường
	Chuẩn bị vở, bút ghi chép nội dung chính.
Đọc và nghiên cứu các tình huống
Nghiên cứu các tình huống mà giảng viên nêu

Nghiên cứu các tình huống giảng viên nêu

Nghiên cứu tình huống giảng viên nêu

Nghiên cứu nguyên tắc và cách đánh
Chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị
	Hiểu được nhiệm vụ của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công
Biết cách đánh mục tiêu

Biết xử trí tình huống
Biết cách đánh mục tiêu

Biết cách đánh xe tăng, xe bọc thép
Biết cách đánh mục tiêu

Biết xử trí các tình huống xảy ra trong chiến đấu

	Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành

	8 tiết
Trung tâm GDQPAN
Tiết 29

Tiết 30, 31
Tiết 32, 33

Tiết 34,35

Tiết 36
	Bài 4: Từng người trong chiến đấu phòng ngự.
- Đặc điểm tiến công của địch, nhiệm vụ và yêu cầu chiến thuật.
-
Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ.

- Hành động của chiến sĩ khi thực hành chiến đấu.

- Hành động của chiến sĩ sau mỗi lần đánh bại địch tiến công.

- Luyện tập tổng hợp.
	Sinh viên nắm được nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật của từng người trong chiến đấu phòng ngự.

Sinh viên nắm được các bước chuẩn bị chiến đấu sau khi nhận nhiệm vụ.
Sinh viên nắm được các tình huống xảy ra trong chiến đấu phòng ngự.

Sinh viên nắm được thủ đoạn sau khi địch tiến công thất bại
Sinh viên nắm được các tình huống trong từng giai đoạn chiến đấu

	Đọc và nghiên cứu các nội dung của bài.
Nghe, nắm chắc nhiệm vụ được giao

Nghe, quan sát nắm nội dung.
Quan sát hành động của giảng viên

Thực hành luyện tập đến thuần thục
	Hiểu được ý nghĩa nhiệm vụ của từng người trong chiến đấu phòng ngự.
Hiểu được ý nghĩa nhiệm vụ của chiến sĩ
Hiểu rõ các tình huống trong quá trình phòng ngự.
Nắm được các thủ đoạn của địch
Biết xử trí các tình huống xảy ra



	Lý thuyết

Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
	24 tiết

Trung tâm GDQPAN
Tiết 37
Tiết 38
Tiết 39,40,41
Tiết 42,43,44,45,46
Tiết 47,48,49,50,51,

52,53,54,55
Tiết 56,57
58.59,60

	Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

- Tác dụng, tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK.

- Lý thuyết bắn.
Tư thế, động tác nằm chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn đứng dậy
Tập ngắm trúng, ngắm chụm vào mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.
Luyện tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

Tập bắn trên máy bắn tập MBT03

	Sinh viên nắm chắc tác dụng, tính năng của súng.

 Sinh viên nắm chắc đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng

Thành thạo động tác nằm chuẩn bị bắn và đứng dậy
Thành thạo động tác lấy đường ngắm, biết ngắm trúng, ngắm chụm vào mục tiêu
Thuần thục động tác bắn, thực hành bắn được vào mục tiêu.
Bắn trúng vào mục tiêu cố định ban ngày
	Chuẩn bị súng, đạn giáo luyện, súng AK

Chuẩn bị bia số 4, bệ bắn, súng AK

Chuẩn bị giấy A4, bút chì, ghế cho người phục vụ.
Chuẩn bị bia số 4, bệ bắn, súng AK

Chuẩn bị máy bắn, bia bắn

	Hiểu được tính năng tác dụng của súng và đạn
Hiểu được ý nghĩa tư thế động tác bắn
Hiểu rõ đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng
Biết lấy đường ngắm đúng vào mục tiêu

Lấy được đường ngắm chính xác vào mục tiêu


9. Chính sách đối với học phần:
 Sinh viên phải có đầy đủ các bài kiểm tra học trình theo quy định và có đủ 80% đối với hệ chính quy và 75% đối với hệ vừa làm vừa học thời gian nghe giảng lý thuyết và thực hành ngoài thao trường, bãi tập.

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần.

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 4 nội dung

Nội dung 1:  Đánh giá thường xuyên.

-  Đánh giá ý thức chấp hành kỷ luật trong học tập.

-  Mang mặc trang phục khi học tập.

- Ghi chép bài, thời gian tham gia học tập.

Nội dung 2: Sinh viên làm bài kiểm tra viết (1 câu lý thuyết của bài 2).
Nội dung 3: Sinh viên làm bài kiểm tra viết (1 câu lý thuyết của bài 3 hoặc bài 4).

Nội dung 4: Sau khi học xong bài kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK sinh viên được bắn 1 buổi bằng máy bắn tập và lấy điểm học trình


Điểm thực hành bắn súng được quy đổi từ tổng điểm của 3 phát bắn như sau:

29 - 30 = 10 điểm

27 - 28 = 9 điểm

24 - 26 = 8 điểm

21 - 23 = 7 điểm

18 - 20 = 6 điểm

15 - 17 = 5 điểm

12 - 14 = 4 điểm

8 - 11 = 3 điểm

4 - 7     = 2 điểm

1 - 3     = 1 điểm

0          = 0 

10.2. Bài thi học phần.
Sau khi học song toàn bộ các nội dung của học phần, sinh viên sẽ thi kết thúc học phần bằng hình thức thi thực hành.

Nội dung: Thi bắn súng tiểu liên AK bằng máy bắn tập MBT03.

+ Mục tiêu bia số 4.

+ Cự li bắn 100m.
+ Đạn 3 viên

+ Tư thế động tác bắn: Nằm bắn có bệ tì.

+ Phương pháp bắn: Phát một.

10.3. Cách tính điểm thi học phần:

Điểm HP = (TB cộng của điểm kiểm tra học trình x 0,5) + (Điểm thi HP x 0,5) và phải đạt từ 5 điểm trở lên ( theo Quyết định 25/QĐ-ĐHHĐ ngày 8/1/2020 quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học GDQPAN).

11. Các yêu cầu khác của giảng viên.

-  Nam, nữ sinh viên học chung một nội dung, chương trình.

-  Nội dung ngoại khoá là nội dung bắt buộc đối với sinh viên.

- Quá trình học các nội dung thực hành, thực hiện nghiêm túc quy trình giảng dạy thực hành.
Ngày    tháng    năm 2022                                  Ngày 5 tháng 1 năm 2022
         DUYỆT
     GIÁM ĐỐC         TRƯỞNG BỘ MÔN     T/M NHÓM GV BIÊN SOẠN
                                          Đã ký                                    Đã ký
                                  Bùi Công Nhưỡng                Ngọ Văn Tuấn
PAGE  
14

